
TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HCM

KHOA XHH-CTXH-ĐNA

STT Dấu thời gian Họ và tên Mã số sinh viên Ngành

1 12/6/2014 5:28 Lương Thị Mỹ Duyên 1356020009 Công tác xã hội

2 12/6/2014 5:31 Huỳnh Xuân Thảo 1356020064 Công tác xã hội

3 12/6/2014 5:33 Trần Thị Oanh Thư 1356020077 Công tác xã hội

4 12/6/2014 5:43 Nguyễn Phi Long 111C690028 Công tác xã hội

5 12/6/2014 6:05 Trần Anh Quang Huy 1256020036 Công tác xã hội

6 12/6/2014 6:15 Nguyễn Thị Phượng 1356020058 Công tác xã hội

7 12/6/2014 6:16 Phan Thị Bích Lộc 1356020036 Công tác xã hội

8 12/6/2014 6:22 Đinh Thị Mai Thi 1356020067 Công tác xã hội

9 12/6/2014 7:14 Vòng Và Kíu 1255010026 Đông Nam Á học

10 12/6/2014 12:59 Nguyễn Thị Phương 1356010050 Xã hội học

11 12/6/2014 13:27 Nguyễn Thị Hoa 1155010026 Đông Nam Á học

12 12/6/2014 15:02 Trần Ngọc Bảo 1256022004 Đông Nam Á học

13 12/6/2014 15:20 Nguyễn Thái Ngọc 111C690038 Công tác xã hội

14 12/6/2014 21:29 Nguyễn Tấn Phú 1256022073 Công tác xã hội

15 13/06/2014 5:28:34 Nguyễn Minh Thùy 1256012140 Xã Hội Học

16 13/06/2014 6:41:40 Đỗ Hoàng Xuân Hồng 1155010029 Đông Nam Á học

17 13/06/2014 8:30:10 Trần Phước Trường 1156020035 Công tác xã hội

18 13/06/2014 9:43:03 Huỳnh Hữu Thuận 1256022090 Công tác xã hội

19 13/06/2014 11:38:26 Trịnh Mỹ Hồng 62111016TP Công tác xã hội

20 13/06/2014 11:40:29 Trịnh Mỹ Hạnh 1157010061 Ngữ Văn Anh

21 13/06/2014 12:34:03 Lê Bảo Tuyên 1256012165 Xã hội học

22 13/06/2014 13:11:56 Nguyễn Thị Huyên 1256020037 Công tác xã hội

23 13/06/2014 13:13:30 Nguyễn Thị Hải Hường 1256022043 Công tác xã hội

24 13/06/2014 13:14:36 Nguyễn Thị Ly 1256022056 Công tác xã hội

25 13/06/2014 18:16:02 Nguyễn Thị Ánh Trúc 1356010070 Xã hội học

26 13/06/2014 18:22:24 Nguyễn Thị Mỹ 1356010035 Xã hội học

27 13/06/2014 20:23:45 Lưu Thị Linh Chi 1256022006 Công tác xã hội

28 14/06/2014 7:54:48 Trần Thành Long 1356010030 Xã hội học

29 14/06/2014 16:30:06 Nguyễn Văn Tư 1356020090 Công tác xã hội

30 14/06/2014 16:33:46 Phạm Hoàng Anh 1356020002 Công tác xã hội

31 14/06/2014 19:58:42 Đào Bảo Anh 1356010003 Xã hội học

32 14/06/2014 20:00:53 Đặng Đình Thịnh 1356010057 Xã hội học

33 15/06/2014 19:31:40 Võ Thị Anh Thư 1355010066 Đông Nam Á học

34 15/06/2014 19:33:15 Thạch Thanh Trúc 1355010074 Đông Nam Á học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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35 15/06/2014 19:54:53 Nguyễn Cao Nguyên 1354060125 KT&L

36 15/06/2014 20:15:18 Nguyễn Thi Hồng 1356010017 Xã hội học

37 16/06/2014 2:48:59 Nguyễn Thị Cát Vy 1355010082 Đông Nam Á học

38 17/06/2014 14:34:38 Lê Nguyễn Ngọc Tường Vy 1355010081 Đông Nam Á học

39 18/06/2014 7:30:19 Hoàng Thị Trang 1256022096 công tác xã hội

40 18/06/2014 18:27:15 Nguyễn Thị Huyền Trân 1356020086 Công tác xã hội

41 18/06/2014 18:36:16 Nguyễn Đỗ Trọng 1356020087 Công tác xã hội

42 18/06/2014 18:36:39 Phạm Huỳnh Anh Thi 1356022146 Công tác xã hội

43 18/06/2014 19:27:52 Lê Nguyễn Thúy Vi 1356020093 Công tác xã hội

44 19/06/2014 8:44:46 Nguyễn Thị Khánh Tường 1356020091 Công tác xã hội

45 19/06/2014 10:05:40 Nguyễn Thị Ánh Nhi 1256020070 Công tác xã hội


